TIỀM LỰC KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học)
A. Thông tin về chủ nhiệm và các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài: 

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Hà Thanh
1.1.  Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu (Đối với chủ nhiệm đề tài là NCS cần ghi rõ tên đề tài luận án, nơi đào tạo):


- Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit gia cường cho polyme từ bentonit.


-  Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bentonit.

- Tổng hợp phức chất.

1.2.  Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:
· Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu: 

	Stt
	Tên chương trình, đề tài
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kết quả

nghiệm thu

	1
	“Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit và muối amin bậc 4, bước đầu thăm dò ứng dụng của chúng.”
	x
	
	ĐH2011-04-11
	2011-2012
	Xuất sắc


· Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):

	Stt
	Tên công trình khoa học
	Tác giả/Đồng tác giả
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	1
	Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo) và đimetylđioctađecylammoni clorua
	Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Trọng Long, Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Khoa học và Công nghệ, Tập 48, số 2A,  (2010), 951-956
	2010



	2
	Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Bình Thuận) và đimetylđioctađecylammoni clorua. 
	Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Tạp chí Hóa học, Tập 48, sô 4A (2010), 303-311
	2010

	3
	Nghiên cứu chế tạo màng phủ composit từ nhựa epoxy và sét Bình Thuận. 


	Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Thị Hà Thanh, Đinh Văn Trung
	Tạp chí Hóa học, Tập 48, số 4A (2010), 312-318
	2010

	4
	Khảo sát khả năng gia cường của sét hữu cơ điều chế từ bentonit Bình Thuận  đến một số tính chất cơ lí của vật liệu polyeste
	Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung
	Tạp chí Hoá học, Tập 50 (5B), tr. 337 -341
	2012

	5
	Nghiên cứu khả năng gia cường của một số chất phụ gia đến tính chất của cao su thiên nhiên
	Phạm Thị Hà Thanh, Ngô Kế Thế, Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Tạp chí Hóa học, Tập 51 (3AB), tr. 159-163
	2013


1.3.   Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:
· Hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ: 

	Stt
	Tên đề tài luận văn, luận án
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Cơ sở

đào tạo
	Năm

bảo vệ

	
	
	Nghiên cứu sinh
	Học viên cao học
	Chính
	Phụ
	
	

	1
	Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ bentonit Trung Quốc với tetrađecyltrimetylamoni clorua và bước đầu thăm dò ứng dụng
	
	x
	x
	
	Trường Đại học

Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
	2014


· Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Chủ biên hoặc tham gia

	1
	Hóa học vô cơ
	Giáo trình
	(Đang chờ xuất bản)
	Tham gia


2. Các thành viên tham gia nghiên cứu (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất):
	Stt
	Họ tên thành viên
	Tên công trình khoa học
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	1
	TS. Vũ Thị Hậu
	Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số  xúc tác chế tạo trên cơ sở oxit sắt, oxit mangan trong phản ứng oxi hóa pha lỏng xử lý thuốc nhuộm hoạt tính
	Tạp chí Hóa học
	2011

	
	
	Khả  năng hấp phụ thuốc nhuộm xanh hoạt tính 19 (RB19) của quặng sắt và quặng sắt biến tính
	Tạp chí Hóa học
	2011

	
	
	Động học oxi hóa một số chất màu hoạt tính bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng sử dụng xúc tác quặng mangan Cao Bằng biến tính
	Tạp chí Hóa học
	2011

	2
	Ths. Nghiêm Thị Hương
	Một số thành phần hóa học có trong cây hàn the (desmdium heterophylum) họ cành bướm (papilionaceae),
	 Tạp chí Khoa học và Công nghê Đại học Thái Nguyên, Tập 65, số 3, Tr.100-104.
	2009


B. Tiềm lực về trang thiết bị của cơ quan chủ trì để thực hiện đề tài:

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Thuộc phòng thí nghiệm
	Mô tả vai trò của thiết bị 

đối với đề tài
	Tình trạng

	1
	Máy UV - Vis
	Phòng NCKH khoa Hóa học – Trường ĐHSP - ĐHTN
	 Dùng để xác định nồng độ chất hữu cơ và ion kim loại
	Mới

	2
	Máy phân tích nhiệt
	Phòng NCKH khoa Hóa học – Trường ĐHSP - ĐHTN
	Đánh giá quá trình phân hủy nhiệt của sét hữu cơ
	Mới

	3
	Máy đo diện tích bề mặt riêng
	Phòng NCKH khoa Hóa học – Trường ĐHSP - ĐHTN
	Đo diện tích bề mặt riêng của vật liệu
	Mới

	4
	Máy X-ray D8-5005
	Khoa hóa học – Trường ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội
	Xác định giá trị d001 và góc 2θ của sét hữu cơ
	Bình thường

	5
	Máy phân tích SEM
	Phòng Vật liệu – khoa Vật lý – ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội
	Phân tích cấu trúc bề mặt của vật liệu
	Bình thường


Ngày      tháng     năm 201
	Xác nhận của cơ quan chủ trì
	Chủ nhiệm đề tài

TS. Phạm Thị HàThanh
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